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Các số đến 20 (tiết 1)
SGK/ 83-87                               	TGDK: 35 phút
A. Yêu cầu cần đạt
1. Năng lực đặc thù:
-Nhận biết, đọc, viết được các số từ 10 đến 20.
-Biết cấu tạo số trong phạm vi 20 (gồm chục và đơn vị).
-Đếm, lập được số tương ứng với nhóm đồ vật trong phạm vi 20.
2. Năng lực chung:
· Năng lực giao tiếp và hợp tác: HS thảo luận, tham gia đóng góp ý kiến.
· Năng lực tự học và tự chủ: thực hiện nhiệm vụ học tập cá nhân.
· Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: HS lựa chọn cách đếm, biểu diễn số phù hợp.
3. Phẩm chất:
- Chăm chỉ: HS chăm chỉ, tích cực hăng say, tự giác thực hiện và hoàn thành các nhiệm vụ được giao.
- Trách nhiệm: HS có trách nhiệm tham gia cùng tập thể.
B. Đồ dùng dạy học:
1. Giáo viên: Khối lập phương, thẻ số 10–20, Tranh SGK phóng to
2. Học sinh: Bộ đồ dùng học toán
C. Các hoạt động dạy học:
1. Khởi động
* Mục tiêu: Giúp HS ôn lại kĩ năng đếm các số từ 1 đến 20; tạo hứng thú và tâm thế sẵn sàng vào bài học mới.
* Cách tiến hành: 
- GV cho HS vừa đếm số từ 1 đến 10 vừa chơi truyền quả lần lượt cho từng bạn, bạn nào nhận được quả sẽ đếm số tiếp theo số của bạn, đếm đến 10 thì quay lại từ 1. 
- GV nhận xét trò chơi  đặt câu hỏi: Vậy sau số 10, sẽ có những số nào tiếp theo?
- Giới thiệu bài “Các số đến 20”.
2. Khám phá
*Mục tiêu: 
- HS nhận biết, đọc, viết được số 12 và số 17; phân tích được cấu tạo số theo dạng 10 và mấy; bước đầu sử dụng sơ đồ tách – gộp để biểu diễn số.
- HS đọc đúng, viết đúng các số từ 10 đến 20; nhận biết đặc điểm chung của các số có hai chữ số trong phạm vi 20.
[bookmark: _Hlk217198836]*Cách tiến hành: 
* Giới thiệu số 12, số 17: (cá nhân)
Số 12
- GV cho HS quan sát và hỏi: Tranh vẽ gì ?  rất nhiều chiếc xe.
- Vậy muốn biết số lượng chính xác của chiếc xe là bao nhiêu thì ta làm thế nào?  Đếm. 
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- GV chia số chiếc xe thành 2 nhóm (nhóm 10 chiếc xe và nhóm 2 chiếc xe).
- GV chiếu lần lượt các nhóm 
- HS nếu số lượng từng nhóm    nhận xét
- GV cùng HS vừa đếm vừa làm dấu bằng cách đặt 1 khối lập phương vào 1 chiếc xe. 
- GV xếp 10 khối lập phương tương ứng với số chiếc xe nhóm 10 chiếc xe vào một cột, 2 khối lập phương tương ứng với nhóm có 2 chiếc xe vào một cột khác
- GV giới thiệu: “Số gồm 10 và 2 được gọi là số 12”
- GV nói: Gộp 10 và 2 được 12.
=> Điền số vào: 12 gồm 10 và 2.
- GV thể hiện trên sơ đồ tách gộp số.
- HS nhắc lại.
- GV giới thiệu cách viết số 12: số 12 được viết bởi hai chữ số, chữ số 1 đứng trước và chữ số 2 đứng sau.
- Nhấn mạnh: đây là số có 2 chữ số.
- HS luyện viết số 12 và bảng con. GV nhận xét


  Số 17
- GV chiếu hình ảnh các con thỏ.
- Yêu cầu HS đếm số con thỏ từng nhóm (10 con và 7 con)
- Hướng dẫn cho HS tự thao tác với các khối lập phương để xác định số lượng con thỏ.
- GV hỏi: Gộp 10 và 7 được số nào?   số 17
- Các em hãy hoàn thành sơ đồ tách gộp 
- HS chia sẻ: 17 gồm 10 và 7 hay gộp 10 và 7 được 17.
- HS nêu cách viết số 17 (gồm 2 chữ số: số 1 đứng trước, số 7 đứng sau)
- GV nhận xét, chốt, chuyển hoạt động.
* Nghỉ giữa tiết
* Giới thiệu các số từ 10 đến 20 (nhóm lớn)
- Bắt đầu từ 10, GV tiếp tục sử dụng các khối lập phương hướng dẫn HS để HS đọc các số tiếp theo đến 20.
 Khi HS đọc đến 15, GV lưu ý HS: Đọc 15 là mười lăm, không đọc mười năm.
- Cho HS đọc lại dãy số nhiều lần để ghi nhớ.
- Cho HS thảo luận nhóm lớn, viết các số từ 10 đến 20.
- Cho các nhóm trình bày bảng.
- Hỏi: nhận xét xem các số từ 10 đến 19 có gì giống nhau? (số có 2 chữ số và băt đầu bằng chữ số 1)
- GV nhận xét.
- Cho HS nhìn, đọc lại dãy số.
3. Luyện tập
*Mục tiêu: Biết đọc, viết, phân tích và tổng hợp các số từ 10 đến 20 thông qua hoạt động trò chơi và thực hành.
*Cách tiến hành: 
*Lập số - đọc, viết số - phân tích, tổng hợp số
- GV tổ chức cho cả lớp chơi trò chơi “Tôi là số mấy?”
- Cho cả lớp điểm danh từ 10 đến 20.
- Mỗi HS xác định số của mình.
- HS viết số vào sơ đồ tách gộp.
- Khi GV gọi tới bạn nào, bạn đó giơ bảng viết số lên và nêu: (VD: GV làm mẫu trước số 14)
+ Tôi là số mười bốn.
 + Tôi gồm 10 và 4 (kết hợp chỉ tay trên sơ đồ tách gộp).
 + Gộp 10 và 4 được tôi (thể hiện thao tác gộp).
- Tiến hành chơi. GV dùng “con ong” để chọn tên học sinh để tạo tâm thế bất ngờ cho HS. 
- Nhận xét, tuyên dương HS.
4. Vận dụng
* Mục tiêu: HS vận dụng kiến thức đã học để đọc, viết các số từ 11 đến 20 một cách chính xác; hình thành sự tự tin khi sử dụng các số trong học tập.
* Cách tiến hành: 
- Yêu cầu HS thảo luận nhóm lớn, quan sát phòng học và đếm số lượng các đô vật ở trong phòng học, thống nhất ghi vào bảng nhóm.
- Nhận xét, tuyên dương.
* Củng cố, dặn dò   
- HS đếm lại các số từ 1 đến 20 qua bài hát https://youtu.be/mZwKz3HRqbQ?si=CGJXDQHYwp8LvH9h
- Dặn HS chuẩn bị cho tiết học sau.
- Nhận xét chung tiết học – Bình chọn.
D. Điều chỉnh sau tiết dạy: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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